KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : NHỮNG CON VẬT BÉ BIẾT, BÉ THÍCH
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ 04/01/2021 đến 29/01/2021)

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	(a)
	(b)
	(c)
	

	1/ Giáo dục phát triển thể chất
	

	 MT 1 :   Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
- Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường đối với bé trai: cân nặng là 14,1 kg-24,2 kg

và chiều cao là: 100,7cm -119,2cm

- Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường đối với bé gái: cân nặng là: 13,7 kg-24,9 kg.

và chiều cao là: 99,9 - 118,9cm.
	- Trẻ phải được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm 2 lần. Và thường xuyên được  theo dõi sức khoẻ trên biểu đồ tăng trưởng.

- Được cân  và đo chiều cao 3 tháng 1 lần. 


	-HĐ khám sức khỏe lần 2:

+ Cân, đo, chấm biểu đồ tăng trưởng, đánh giá sự phát triển của trẻ lần 2.

+ Phối hợp y tế và phụ huynh lập kế hoạch bổ sung dinh dưỡng cho trẻ SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi( nếu có)
+ Phối hợp y tế và phụ huynh lập kế hoạch chăm sóc trẻ béo phì, có chế độ ăn uống hợp lý( nếu còn trẻ béo phì và SDD)
	

	MT 2 : Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh.


	* Động tác phát triển hô hấp:
+ Hít vào thật sâu; Thở ra từ từ.

+ Hít vào thở ra kết hợp với sử dụng đồ vật.

* Động tác phát triển các nhóm cơ:

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu)

- Lưng,bụng, lườn:

+ Cúi về trước, ngửa người ra sau.

+ Quay sang trái, sang phải

+ Nghiêng người sang trái, sang phải

- Chân:

+ Nhún chân.

+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.

+ Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.
	-HĐ TDS:  Tập trên nền nhạc các  bài hát về chủ đề( Kết hợp vòng thể dục)

* Động tác phát triển hô hấp:
+ Gà gáy

+ Thổi nơ bay

+ Hít vào, thở ra 

* Động tác phát triển các nhóm cơ:

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 

+ Co và duỗi tay

+ 2 tay lên cao, đưa ngang sang 2 bên

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Lưng,bụng, lườn:

+ Quay sang trái, sang phải

+ Cúi về trước

+ Nghiêng người sang trái, sang phải

- Chân:

+ Ngồi xổm, đứng lên

+ Bật tại chỗ

 + Nhún chân.

-HĐ học: Trẻ tập các động tác phát triển nhóm cơ bổ trợ cho hoạt động cơ bản

- HĐ chơi: Trẻ vui chơi tự do và ôn tập lại các vận động đã học qua các trò chơi vận động.
	

	MT 2a : Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo bản nhạc/ bài hát và kết hợp dụng cụ thể dục(bóng, gậy, vòng,…)
	- Trẻ thực hiện các động tác phát triển hô hấp và  động tác phát triển các nhóm cơ trong MT2 tập kết hợp âm nhạc về chủ đề và kết hợp dụng cụ thể dục
	
	

	MT3 : Giữ được  thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động

	- Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi.

- Đi trên ghế thể dục, đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn

- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3 m
	-  HĐ học: 

- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

	 

	MT 6 : Trẻ có thể kiểm soát được các vận động bò


	- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m

- Bò dích dắc qua 5 điểm

- Bò chui qua cổng, ống dài 1,2 x 0,6m
	-  HĐ học: 
+ VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m
- HĐ chơi:Trẻ ôn luyện lại các vận động qua các trò chơi vận động ngoài trời, chơi ở khu hoạt động thể chất.
	

	MT 7 : Trẻ biết khéo léo trườn theo hướng thẳng

MT10: Trẻ có thể dùng sức mạnh để thực hiện các vận động bật nhảy


	- Trườn theo hướng thẳng
- Bật liên tục về phía trước 

- Bật xa 35 - 40 cm

- Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35 cm)

- Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

- Bật qua vật cản cao 10-15cm

- Nhảy lò cò 3 m


	- HĐ học: 
+ VĐCB: Trườn theo hướng thẳng

-HĐ chơi:Trẻ ôn luyện lại vận động qua các trò chơi vận động ngoài trời.
- Hoạt động học: 
+Bật liên tục về phía trước 
-HĐ chơi:Trẻ ôn luyện lại vận động qua các trò chơi vận động ngoài trời.

	

	MT 14 : Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm

Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động
	- Biết một số thực phẩm cùng nhóm

- Thịt cá ... nhiều chất đạm

- Rau quả chín có nhiều vitamin

	- HĐ Học: Thực phẩm nào giúp bé khoẻ mạnh, phân loại và biết ích lợi của các loại thực phẩm
- HĐ chơi: Chơi trò chơi  gia đình, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng ăn uống, làm am bum, sách về thực phẩm

- HĐ ăn, sinh hoạt hằng ngày: Cô giới thiệu tên thực phẩm, ích lợi của chúng

	

	MT 21 :Trẻ biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.
	- Biết một số biểu hiện khi ốm như mệt, đau đầu, sốt, nôn mửa...và cách phòng tránh đơn giản.
	- Các HĐ khác trong ngày:

+ Trẻ biết nói với cô và bạn khi có biểu hiện ốm, trẻ biết nói về thể trạng sức khỏe của mình cho cô giáo và cô y tế như đau đầu, buồn nôn, đau bụng, đau chân,…

+ Trẻ biết ăn mặc phù hợp thời tiết để đảm bảo sức khỏe, ăn uống hết suất cơm của mình để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, uống đủ nước trong ngày.


	

	2/ Giáo dục phát triển nhận thức
	

	MT27 : Tré nhận biết được đặc điểm  của động  vật
	- Đặc điểm bên ngoài của con vật, ích lợi và tác hại đối với con người

- Quan sát, so sánh, phân loại  một số vật nuôi trong gia đình; Một số con vật sống trong rừng; Một số con vật sống dưới nước; Một số loại côn trùng..

- Phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống. 

- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật

- Phân loại con vật theo 1-2 dấu hiệu

- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	-HĐ học: 
+ Tìm hiểu về một số vật nuôi trong gia đình

+ Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng.
+ Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
+ Tìm hiểu về một số loại côn trùng

- HĐ TCBS, SHC: Trẻ biết nói về các con vật được trò chuyện, biết cách chăm sóc và bảo vệ các con vật, biết tránh xa một số con vật nguy hiểm 
-  HĐNT: Trẻ quan sát và nhận biết về các con vật nuôi ở trường; Trẻ biết thể hiện một số đặc điểm nổi bật của các con vật  qua các trò chơi vận động( mèo đuổi chuột, cáo ơi ngủ à, gà mẹ gà con, con bọ dừa,…)

-HĐ chơi góc: 
+ Góc học tập: trẻ biết phân loại các con vật theo 1-2 dấu hiệu

+ Góc thư viện: trẻ biết xem tranh ảnh và nói về đặc điểm , lợi ích, tác hại của các con vật,..
	

	MT 36 : Trẻ nhận biết chữ số, số lượng

Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	- HĐ học: Đếm đến 4,  chữ số và số lượng 4

HĐ chơi góc, chơi ngoài trời: Trẻ biết đếm lần lượt các đối tượng được quan sát trong phạm vi 10; Nhận được ra các số đã học 1,2,3; biết chốt số lượng đã đếm được khi quan sát các đối tượng và khi cô yêu cầu trẻ đếm.


	

	MT 38 : Trẻ có thể tập hợp các nhóm đối tượng 
	- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.

- Tách 1 nhóm đói tượng thành các nhóm nhỏ hơn 
	- HĐ học: 
+ Gộp 2 nhóm đối tượng trong pham vi 4 và đếm

+ Tách 1 nhóm thành các nhóm  nhỏ trong phạm vi  4 và đếm
HĐ chơi :Trẻ ôn tách, gộp các đối tượng qua các trò chơi, qua trải nghiệm ngoài trời và các hoạt động khác

	

	3/Giáo dục phát triển ngôn ngữ 
	

	MT 54: Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát: Rau quả, con vật, đồ gỗ..
	- Nghe, hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng: đồ dùng/thực vật/động vật….
- Nghe, hiểu nghĩa của từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ...

	- Các HĐ trong ngày:Trẻ nghe, hiểu các từ chỉ đặc điểm của các con vật nuôi trong gia đình, sống trong rừng, sống dưới nước, các loài chim và côn trùng.
	

	MT 56: Nói rõ để người nghe có thể hiểu được
	- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó.
- Trả lời và đặt câu hỏi “Ai?” “Cái gì?” “Ở đâu?” “Khi nào?”

- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	-Các hoạt động trong ngày: 
+ Trẻ biết nói rõ ràng về các từ chỉ đặc điểm con vật( VD: cái đuôi ngoe nguẩy; hình dáng con vật mũm mĩm,..)

+ Trẻ biết trả lời và đặt câu hỏi khi giao tiếp với cô và bạn

+ Trẻ biết nói về nhu cầu cá nhân của trẻ, biết thể hiện nét mặt cử chỉ, điệu bộ với từng hoàn cảnh giao tiếp.

	

	MT 60: Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao
	*Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ …. phù hợp với độ tuổi
	 -HĐ học: 
+ Thơ: Bác gấu đen và 2 chú thỏ

+ Thơ: Ong và bướm
-Các HĐ khác trong ngày: Trẻ biết đọc các bài thơ, đồng dao về chủ đề, chơi các trò chơi dân gian kết hợp đọc lời đồng dao.
	

	MT 61: Trẻ biết kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc
	Kể lại truyện đã được nghe 
	- HĐ học: 
+Kể chuyện “ Cáo, thỏ và gà trống”
+ Truyện : Ếch xanh và bạn rùa nhỏ
-HĐ chiều, hđ đón trả trẻ: Trẻ biết kể lại câu chuyện đã được học

	

	MT 64:  Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	 - HĐ đón-trả trẻ: Trẻ biết khoanh tay chảo hỏi lễ phép khi ra về

- HĐ học: Trẻ biết thưa, gửi khi trả lời câu hỏi

- HĐ chơi: trẻ biết thể hiện lời nói thân thiện với bạn khi chơi

- HĐ vệ sinh: Trẻ biết nói nhu cầu vệ sinh cá nhân của mình.


	

	4/ Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
	

	MT 72 : Trẻ biết tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích
	-  Chọn các trò chơi, đồ chơi mà trẻ thích để chơi


	-HĐ sáng - chiều ; HĐ chơi : Trẻ biết chọn đồ chơi, trò chơi mà mình thích và chơi theo ý thích của trẻ.

	

	MT 84 : Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thưc hiện hoạt động chung ( chơi, trực nhật...)
	- Quan tâm giúp đỡ bạn
	- HĐ chơi, hđ học, HĐ lao động và các HĐ khác trong ngày : Trẻ biết quan tâm giúp đỡ bạn, thỏa thuận và chơi cùng bạn, giúp bạn lắp ghép đồ chơi, giúp bạn ăn hết suất, giúp bạn  khi bạn gặp khó khăn, cùng bạn lao động , trực nhật giúp cô giáo.
	

	MT 86 :Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc

MT86a: Trẻ biết phòng vệ trước những con vật nguy hiểm.
	- Chăm sóc con vật và cây cối
- Trẻ biết cách phòng vệ đơn giản trước một số con vật nguy hiểm

- Rèn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân.
	- HĐ học :Trẻ thích và biết cách chăm sóc các con vật nuôi, kể về cách trẻ chăm sóc vật nuôi ở nhà, và các con vật được tìm hiểu qua tiết học.

- HĐNT : Trẻ biết chăm sóc các con vật nuôi ở trường, thể hiện sự yêu quý động vật ; Biết chăm sóc vườn hoa, vườn rau, cây trồng trong khuôn viên trường.

- HĐ góc: Trẻ biết tưới cây, lau lá, chăm sóc cây cảnh, rau xanh ở góc thiên nhiên.
- HĐ học: Bé học cách phòng vệ những con vật nguy hiểm
	

	        5/Giáo dục phát triển thẩm mỹ
	

	MT 90 : Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp trước vẻ trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng xung quanh qua các tác phẩm nghệ thuật.
	 -Các HĐ khác trong ngày: 

+ Trẻ biết thể hiện sự vui tươi khi hát 1 bài hát, khi hoàn thành  1 tác phẩm nghệ thuật, khi đọc thuộc 1 bài thơ hoặc kể lại câu chuyện

+ Trẻ biết vỗ tay tuyên dương bạn khi bạn đọc thơ, hát hay kể chuyện,..
	

	MT 93: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt , điệu bộ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- HĐ học:

+ NDTT: Dạy hát : Đố bạn

+ NDKH: Nghe hát “ Chú voi con ở Bản 

Đôn”
+ NDTT :Dạy hát: Con chuồn chuồn

+ NDKH : Nghe :Hoa thơm, bướm lượn
-Các hoạt động TDS, TCBS, HĐNT, HĐC: Trẻ hát thuộc các bài hát quen thuộc về chủ đề như: Một con vịt, gà trống mèo con và cún con, cá vàng bơi, chị ong nâu và em bé, đố bạn,…

	

	MT 96: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang,cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	- Sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc và bố cục, đường nét
	-HĐ chơi góc, chơi ngoài trời:Trẻ sử dụng các kỹ năng vẽ nét cong tròn, nét thẳng, nét xiên để vẽ con thỏ, con cua, con bướm,...
	 

	MT 97 : Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục
	-  Sử dụng các kỹ năng  xé, cắt, dán để tạo ra sản phẩm 
	-HĐ học:

+ Tạo hình: Xé dán con vịt
+ Tạo hình: Dán bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô.
- HĐ chơi: Trẻ sử dụng kỹ năng xé giấy, xé lá, cắt giấy,… để tạo ra các con vật( xé dán con vịt, xé dán con thỏ, cắt dán con cá, …, xé con trâu bằng lá, cắt con cá bằng lá,..)

	

	MT 100: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng

	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc hình dáng/ đường nét.
	-HĐ học, HĐ chơi: Trẻ biết nhận xét về sản phẩm của mình và của bạn


	


(d) Dự kiến môi trường giáo dục:

* Môi trường cho trẻ hoạt động  trong lớp:

- Bài hát: Gà trống, mèo con,cún con; Một con vịt; Chú mèo con; Cá vàng bơi; Tôm cá cua thi tài; Chị ong nâu và em bé; Đố bạn; …

- Bài hát nghe hát: “Ba con bướm; Chim bay; Con chim vành khuyên. Gà gáy le te; Ai cũng yêu chú mèo; Chú voi con ở Bản Đôn,…

- Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ, Cáo Thỏ và Gà Trống, Ba chú Lợn, ếch xanh và bạn rùa nhỏ

- Thơ: Mười quả trứng tròn, Kể cho bé nghe, Rong và cá, bác gấu đen và hai chú thỏ

- Ca dao, đồng dao về các con vật “Bà còng đi chợ trời mưa”; Đi cầu đi quán,..

-Tranh ảnh về chủ đề

- Đồ dùng học liệu mở để trẻ làm đồ chơi: giấy bìa lớn, lịch, báo, chai, lọ, đồ dùng, đồ lắp ghép...để trẻ tham gia các hoạt động, để vừa tầm, dễ nhìn, dễ thấy,
=> Phối kết hợp với phụ huynh học sinh tạo MTGD cho trẻ:
- Thông qua bảng chủ đề tuyên truyền với phụ huynh các nội dung như sức khỏe của trẻ...

- Vận động trẻ đi học chuyên cần, đầy đủ.

- Vận động phụ huynh hướng dẫn cho trẻ học các bài thơ, truyện, ca dao, bài hát trước ở nhà.
- Huy động các nguyên vật liệu mở từ phụ huynh học sinh.
=> Dự kiến các góc chơi: 
- Góc nghệ thuật: 

+ Bàn ghế, giá đựng, giá treo, giá vẽ; Rổ, khay, bảng, hồ, kéo...

+ Các loại bút: bút sáp, bút dạ, bút chì màu, bút lông, bút cọ, màu khô, màu  nước, đất nặn...

+ Nguyên vật liệu thiên nhiên: que, hột hạt, vỏ sò, ốc, lá khô, rơm rạ....

 Nguyên liệu tái sử dụng: Miếng xốp, giấy gói hàng, giấy báo, tạp chí, chai lọ....

+ Một số nhạc cụ, đồ chơi âm nhạc; 

+ Trang phục biểu diễn; Đài, băng, tai nghe.
- Góc đóng vai:

+ Bác sĩ thú y: Các dụng cụ của bác sĩ, trang phục, các hộp thuốc, giường bệnh,…
+ Bán hàng: các con vật nuôi, gói thức ăn, lồng, chuồng nhốt, vòng cổ, dây xích, bán các nguyên vật liệu xây dựng, nước uống, đồ ăn, hải sản,…
+ Gia đình: nấu ăn, chơi vườn bách thú

- Góc xây dựng:

+ Giá mở, thảm, chiếu, bàn ghế ; Dụng cụ bác thợ xây, các bản thiết kế công trình.
+ Các khối hình, nguyên vật liệu có các kích cỡ khác nhau làm bằng nhựa. Vỏ hộp bánh, hộp sữa...

+ Các đồ chơi hình người, cây hoa, hàng  rào
+ Các bộ xếp hình lego đa dạng về màu sắc, hình dáng, kích thước và cách thức sắp xếp

+ Các loại đồ chơi thông minh
- Góc học tập:
+ Giá sách, bàn, ghế, đệm ngồi

+ Các loại tranh ảnh, sách tranh, truyện tranh, tạp chí; Nguyên vật liệu cho trẻ tập làm sách truyện, rối, trang phục...
+ Giấy a4, ghi, tranh ảnh về chủ đề, keo, kéo,… cho trẻ làm sách về chủ đề.

+ Chiếu, giấy trắng, giấy màu…
+ Lô tô học toán về chủ đề, các  con số, các nhóm đối tượng về chủ đề cho trẻ tách gộp, đếm số lượng, đo dung tích, các dụng cụ đo, cân, kính núp, ống nhòm,…
- Góc thiên nhiên: 

+ Giá để đồ dùng, phương tiện chăm sóc cây, khay, lọ đựng có nắp...

+ Một số cây cảnh ( không độc hại) cây trồng ngắn ngày. Một số loại hạt giống

+ Dụng cụ chăm sóc cây: Bình tưới, xẻng nhỏ, khăn lau, xô nhỏ

+ Nguyên liệu đồ dùng chơi với cát nước,
* Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài lớp:

- Khu vực các thiết bị đồ chơi ngoài trời:

+ Cầu trượt, bập bênh, đu quay; Nhà bóng; Cổng chui bằng  lốp ô tô; cầu khỉ; sân bóng,…

+ Vườn cây bốn mùa, các dụng cụ chăm sóc cây, khu vực nuôi các con vật trong trường, các loại thức ăn cho con vật

+ Sân chơi sạch sẽ an toàn, phấn vẽ và các đồ dùng dụng cụ tổ chức các trò chơi ngoài trời như: mũ đội đầu các con vật, vô lăng ô tô, khăn bịt mắt, âm nhạc,..

- Khu vực chơi với cát nước và các vật liệu thiên nhiên:

+ Bể vầy, hố cát, bồn nước;  Các dụng cụ như xẻng xúc cát, xô, khuôn in, chai, lọ...

+ Các nguyên liệu để làm thí nghiệm như xốp, sỏi, màu, xà phòng...

- Khu trải nghiệm:

+ Gian đọc sách, tô, vẽ, các con vật theo ý thích: sách, bút, bàn, ghế, màu sáp,….
+ Gian trại bác sĩ thú y: đồ dùng dụng cụ khám bệnh, trang phục, các loại thuốc cho con vật,….
+ Gian trại bán hàng tạp hóa: Các loại hàng hóa,..
+ Gian trại bé khéo tay: cắt dán, xé dán, tô, vẽ, nặn,…các con vật; làm con vật từ lá cây, ghép tranh con vật từ que kem, vẽ con vật bằng vân tay, bàn tay, bàn chân, màu nước, giấy,…
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Chủ đề nhánh 1: Những con vật quen thuộc trong gia đình bé
Thời gian thực hiện: Từ 04/01/2021 đến 08/01/2021
	                    Thứ

Hoạt động
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	1. Đón trẻ trò chuyện với trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, điểm danh

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về đặc điểm tình hinh học tập của trẻ ở trường, tuyên truyền  phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu mở cho chủ đề mới, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi học đều, ăn mặc ấm áp và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ đảm bảo sức khỏe mùa lạnh.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; Cho trẻ chơi với đồ chơi ở góc chơi.
- Trò chuyện với trẻ về một số động vật nuôi trong gia đình.
2. Điểm danh trẻ tới lớp: Điểm danh trẻ
3. Thể dục sáng:(Tập theo nhạc bài “ Đàn gà trong sân”)
ĐT: Hô hấp: Gà gáy
ĐT: Tay-Vai:  Đưa tay lên cao, ra phía trước sang 2 bên 

ĐT: Bụng- Lườn: Quay sang trái, sang phải.

ĐT: Chân: Ngồi xổm, đứng lên.


	Hoạt động học
	*Thể dục: 

-VĐCB :Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 - 4m 
-TCVĐ: Gà mẹ gà con
	* Văn học:

 -Truyện : Cáo Thỏ và Gà Trống
	*KPKH: 

- Tìm hiểu về một số vật nuôi trong gia đình 

	* Toán: 

Đếm đến 4,  chữ số và số lượng 4

	* Tạo hình

-Xé dán con vịt.

	Chơi hoạt động ở các góc
	*Góc phân vai:  Người bán con vật nuôi, và thức ăn cho vật  nuôi; Bác sĩ thú y
*Góc xâydựng: Xây chuồng cho các con vật nuôi; Xếp hình con vật nuôi.
*Góc nghệ thuật: Vẽ, tô mầu, cắt, xé, nặn các con vật nuôi trong gia đình.
- Biểu diễn văn nghệ, nghe hát, vận động theo nhạc các bài hát về chủ đề.

*Góc học tập: Ôn số lượng 4, phân loại các con vật theo 1-2 dấu hiệu, chơi domino.
- Xem tranh ảnh,  sách truyện, làm sách về các con vật sống trong gia đình, chơi với rối tay và rối que
*Góc KPKH: Khám phá vòng đời của gà; chơi pha màu nước
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường hành lang lớp học, chơi với cát và nước

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có chủ đích

+ Quan sát vật nuôi trong trường( con gà)
+ Quan sát vật nuôi trong trường ( con chó, con mèo)
+ Dạo chơi, nhặt lá xếp hình con vật
2.Trò chơi vận động
+ Chơi trò chơi  VĐ: Chim bay, cò bay; gà mẹ gà con; Chim sẻ đi kiếm mồi;...
+ Chơi trò chơi DG: Rồng răn lên mây; Mèo đuổi chuột; thả đỉa ba ba; …
3.Chơi tự do
- Vẽ phấn trên sân,(Vẽ động vật nuôi trong gia đình) 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời, trải nghiệm tại các gian trại về chủ đề.

	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)

- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ

-Vận động – ăn chiều.

	Chơi , hoạt động theo ý thích
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng:  Cô trò chuyện về chủ đề, ôn các  bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề; ….

* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn -  ra về

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; Vệ sinh lớp học
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Chủ đề nhánh 2: Vườn bách thú
Thời gian thực hiện: Từ 11/01/2021 đến 15/01/2021
	                    Thứ

Hoạt động
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	1.Đón trẻ trò chuyện với trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, điểm danh

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về đặc điểm tình hinh học tập của trẻ ở trường, tuyên truyền  phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu mở cho chủ đề mới, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi học đều, ăn mặc ấm áp và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ đảm bảo sức khỏe mùa lạnh.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; Cho trẻ chơi với đồ chơi ở góc chơi.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng, trẻ kể về những con vật đã nhìn thấy trong vườn bách thú.
2. Điểm danh trẻ tới lớp: Điểm danh trẻ
3. Thể dục sáng:(Tập theo nhạc bài hát “ Chú voi con ở Bản Đôn”)
ĐT: Hô hấp: Thổi nơ bay
ĐT: Tay-Vai:  Co và duỗi tay
ĐT: Lưng - Bụng: Cúi gập người về phía trước
ĐT: Chân: Bật tại chỗ

	Hoạt động học
	*Thể dục: 

-VĐCB :Đi trên vạch kẻ thẳng trên sân

 -TCVĐ : Cáo ơi ngủ à
	* Văn học:

 -Thơ “ Bác gấu đen và 2 chú thỏ’’
	*KPKH: 

- Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng 

	* Toán: 

Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm
	* Âm nhạc
+ NDTT: Dạy hát : Đố bạn

+ NDKH: Nghe hát “ Chú voi con ở Bản 

Đôn”
- Trò chơi: " Tiếng kêu của con vật nào?


	Chơi hoạt động ở các góc
	*Góc phân vai:  Người bán con vật nuôi, và thức ăn cho vật  nuôi, Bác sĩ thú y
*Góc xâydựng: Xây chuồng cho các con vật nuôi. Xếp hình con vật nuôi.
*Góc nghệ thuật: Vẽ, tô mầu, cắt, xé, nặn các con vật sống trong rừng
- Biểu diễn văn nghệ, nghe hát, vận động theo nhạc các bài hát về chủ đề.

*Góc học tập:Ôn gộp 2 nhóm đối tượng trong pham vi 4 và đếm, phân loại các con vật theo 1-2 dấu hiệu.
- xem tranh ảnh,  sách truyện, làm sách về các con vật sống trong rừng, chơi với rối tay và rối que, kể lại các câu truyện đã học.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường hành lang lớp học, chơi với cát và nước


	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có chủ đích

+ Quan sát con hươu cao cổ
+ Quan sát  con ngựa
+ Quan sát và trò chuyện về thời thiết mùa đông.
2.Trò chơi vận động
+ Chơi trò chơi  VĐ: Thỏ đi tắm nắng; Cáo ơi ngủ à; Chó sói xấu tính,…
+ Chơi trò chơi DG: Lộn cầu vồng; Mèo đuổi chuột; Chi chi chành chành;…
3.Chơi tự do: Vẽ phấn trên sân,(Vẽ các con vật sống trong rừng); Chơi với đồ chơi ngoài trời, trải nghiệm tại các gian trại về chủ đề.


	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)

- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ; Vận động – ăn chiều


	Chơi , hoạt động theo ý thích
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng:  Cô trò chuyện về chủ đề, ôn các  bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề; ….

* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.


	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn -  ra về

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; Vệ sinh lớp học
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Chủ đề nhánh 3: Những con con vật sống dưới nước 

Thời gian thực hiện: Từ  18/01/2021 đến 22/01/2021
	            Thứ

Thời điểm
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng, diểm danh trò chuyện về chủ đề “  Thế giới động vật”
	1. Đón trẻ trò chuyện với trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, điểm danh

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về đặc điểm tình hinh học tập của trẻ ở trường, tuyên truyền  phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu mở cho chủ đề mới, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi học đều, ăn mặc ấm áp và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ đảm bảo sức khỏe mùa lạnh.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; Cho trẻ chơi với đồ chơi ở góc chơi.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước, trẻ kể về những con vật đã nhìn thấy ở dưới nước
2. Điểm danh trẻ tới lớp: Điểm danh trẻ
3. Thể dục sáng:(Tập theo nhạc bài “ Chú ếch con”)
ĐT: Hô hấp: Hít vào thở ra
ĐT: Tay-Vai:  2 tay lên cao và đưa ngang sang 2 bên
ĐT: Bụng- Lườn: Nghiêng người sang trái- sang phải
ĐT: Chân: Ngồi xổm, đứng lên
 

	Hoạt động học
	Thể dục:  

VĐCB: :Bật liên tục về phía trước.

TCVĐ: “Trồng nụ trồng hoa”
	Văn học: 

Truyện : Ếch xanh và bạn rùa nhỏ
	KPKH:

 Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
	 Toán:
+ Tách 1 nhóm thành các nhóm  nhỏ trong phạm vi  4 và đếm
	Tạo hình:

- Vẽ và tô màu con cá.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	Góc phân vai:  Người bán cá cảnh, rùa cảnh, và thức ăn cho vật  nuôi; Bác sĩ thú y
*Góc xâydựng: Xây ao cá; Xếp hình con vật 
*Góc nghệ thuật: Vẽ, tô mầu, cắt, xé, nặn,…. các con vật sống dưới nước
- Biểu diễn văn nghệ, nghe hát, vận động theo nhạc các bài hát về chủ đề.

*Góc học tập:Ôn tách 1 nhóm thành các nhóm  nhỏ trong phạm vi  4 và đếm, phân loại các con vật theo 1-2 dấu hiệu.
-  Khám phá vòng đời của ếch

- Xem tranh ảnh,  sách truyện, làm sách về các con vật sống dưới nước

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường hành lang lớp học, chơi với cát và nước

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có chủ đích

+ Quan sát con cá
+ Quan sát con cua
+ Chăm sóc vườn hoa
2.Trò chơi vận động
+ Chơi trò chơi  VĐ: Ếch ộp, cá bơi, cua cắp,….
+ Chơi trò chơi DG: Rồng răn lên mây; Mèo đuổi chuột; thả đỉa ba ba; …
3.Chơi tự do: Vẽ phấn trên sân,(Vẽ động vật nuôi trong gia đình); Chơi với đồ chơi ngoài trời, trải nghiệm tại các gian trại về chủ đề.  


	Ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)

- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ

-Vận động – ăn chiều


	 Hoạt động chiều.
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng:  Cô trò chuyện về chủ đề, ôn các  bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề; ….

* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.


	 Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn -  ra về

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; Vệ sinh lớp học


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21
Chủ đề nhánh 4: Chim và côn trùng
Thời gian thực hiện: Từ 25/01/2021 đến 29/01/2021
	                    Thứ

Hoạt động
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

	1.Đón trẻ trò chuyện với trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, điểm danh

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về đặc điểm tình hinh học tập của trẻ ở trường, tuyên truyền  phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu mở cho chủ đề mới, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi học đều, ăn mặc ấm áp và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ đảm bảo sức khỏe mùa lạnh.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; Cho trẻ chơi với đồ chơi ở góc chơi.
- Trò chuyện với trẻ về các loài chim và một sỗ côn trùng
2. Điểm danh trẻ tới lớp: Điểm danh trẻ
3. Thể dục sáng:(Tập theo nhạc bài hát “ Con chuồn chuồn”)
ĐT: Hô hấp: Gà gáy
ĐT: Tay-Vai:  2 tay đưa lên cao, đưa ra trước.

ĐT: Lưng - Bụng: Quay sang trái – sang phải
ĐT: Chân: Bật tại chỗ

	Hoạt động học
	*Thể dục: 

-VĐCB : Trườn theo hướng thẳng

	 * Văn học:

 -Thơ “ Ong và bướm’’
	*KPKH: 

- Tìm hiểu về một số loại con trùng 

	* PTTC&KNXH.
Bé học cách phòng vệ những con vật nguy hiểm
	* Âm nhạc
+ NDTT: Dạy hát : Con chuồn chuồn
+ NDKH: Nghe hát “Hoa thơm, bướm lượn”
TC: Tai ai tinh

	Chơi hoạt động ở các góc
	.*Góc phân vai:  Gia đình, bán hàng
*Góc xâydựng: Xây viện bảo tàng
*Góc nghệ thuật: Vẽ, tô mầu, cắt, xé, nặn các loại côn trùng, chim
- Biểu diễn văn nghệ, nghe hát, vận động theo nhạc các bài hát về chủ đề.

*Góc học tập:Ôn đếm trong pham vi 4, phân loại các con vật theo 1-2 dấu hiệu. Xem tranh ảnh,  sách truyện, làm sách về các loại chim và con trùng
*Góc KPKH: Khám phá vòng đời của con bướm.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường hành lang lớp học, chơi với cát và nước

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có chủ đích

+ Quan sát con bướm
+ Quan sát con kiến
+ Quan sát và chăm sóc vườn rau
2.Trò chơi vận động
+ Chơi trò chơi  VĐ: Ô tô và chim sẻ, bắt bướm, chim bay, cò bay,…
+ Chơi trò chơi DG: Thả đỉa ba ba; Bịt mắt bắt dê, Chi chi chành chành, tập tầm vông,…
3.Chơi tự do
- Vẽ phấn trên sân,(Vẽ các loại chim và côn trùng) 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời, trải nghiệm tại các gian trại về chủ đề

	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)

- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ; Vận động – ăn chiều.

	Chơi , hoạt động theo ý thích
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng:  Cô trò chuyện về chủ đề, ôn các  bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề; ….

* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn -  ra về

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; Vệ sinh lớp học


(e) Xác định mục tiêu chưa đạt và nội dung chưa thực hiện được cùng nguyên nhân trong quá trình thực hiện chủ đề cần tiếp tục thực hiện ở chủ đề sau: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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